
TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học

Điểm năm học 

2022-2023 để xét 

tiếp HB/Ghi chú

Điện thoại Email

1 Trần Thị Y Vân 4.10.2001 QH.2019.T Vật lý 2019 2020 2021 2022 Tốt nghiệp 0942201392
tranthiyvan_t64@hu

s.edu.vn

2 Lã Việt Duy 16.11.2001 QH.2019.T Hóa học 2019 2020 2021 2022 Tốt nghiệp 0943282918
lavietduy1611@gma

il.com

3 Ngô Thị Quế 31.03.2002 QH.2020.T Vật lý 2020 0 2022 0867997602 ntque22@gmail.com

4 Nguyễn Bảo Ngọc 23.05.2003 QH.2021.T Công nghệ Sinh học CLC 2021 2022 0386440680
nguyenbaongoc_t66

@hus.edu.vn

5 Phan Thị Minh Ngọc 16.07.2003 QH.2021.T Hóa dược CLC 2021 2022 0354631909
phanthiminhngoc_t6

6@hus.edu.vn

6 Phạm Đức Nam Phương 02.04.2003 QH.2021.T Hóa học 2021 Du học 0327626939
namphuongttm@gm

ail.com

7 Ngô Khánh Hoa 29.05.2003 QH.2022.T Kỹ thuật Điện tử và Tin học 2022 0868216233
ngokhanhhoa_t67@

hus.edu.vn

8 Nguyễn Hương Giang 03.12.2004 QH.2022.T Địa lý Tự nhiên 2022 0968586512
hg03122004@gmail.

com

9 Lưu Thị Thùy Dương 14.3.2001 QH.2019.X Quản trị Khách sạn 2019 0 2021 2022 Tốt nghiệp 0328598354
19030074@sv.ussh.

edu.vn

10 Lê Thị Liên 13.10.2002 QH.2020.X Quốc tế học 2020 2021 Du học 0394962101
lethilien131002@gm

ail.com

11 Dương Thị Uyên 24.01.2003 QH.2021.X Đông phương học 2021 2022
0379168658

0353916141

21030089@sv.ussh.

ed u.vn

12 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 26.05.2003 QH.2021.X Quan hệ Công chúng 2021 2022 0372157290
nguyenngan260503

@g mail.com

13 Nguyễn Ngân Giang 09.10.2003 QH.2021.X Triết học 2021 2022 0929047245
21031989@sv.ussh.

ed u.vn

14 Mầu Nguyễn Phương Hà 26.08.2001 QH.2022.X Tâm lý học 2022 0981946286
maunguyenphuongh

a@gmail.com

15 Nguyễn Thảo Nguyên 03.10.2004 QH.2022.X Công tác Xã hội 2022 0337069576
22030165@sv.ussh.

edu.vn

16 Tô Quang Lộc 16.07.2004 QH.2022.X Khoa học Quản lý 2022 0372901711
quangloc.2004dmx

@gmail.com

DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2022-2023 ĐỂ XÉT NHẬN HỌC BỔNG ADF, HÀN QUỐC

NĂM HỌC 2023-2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm nhận học bổng

(Kèm theo Công văn số              /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày     tháng 8 năm 2023 của ĐHQGHN)
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17 Hoàng Thị Tâm 16.4.2001 QH.2019.F Tiếng Anh 2019 0 0 Thôi học 0388245651
hoangtam2k1@gmai

l.com

18 Cao Thị Vân Anh 3.4.2001 QH.2019.F Sư phạm tiếng Hàn Quốc 2019 2020 2021 Du học 0376357084
anh0304001@gmail.

com

19 Hoàng Thị Thanh Trà 10.01.2001 QH.2019.F Sư phạm tiếng Anh 2019 2020 2021 2022 Tốt nghiệp 0332711882
hoangthanhtra2001

@gmail.com

20 Nguyễn Thị Trang 3.2.2001 QH.2019.F Ngôn ngữ Hàn Quốc 2019 2020 2021 2022 Tốt nghiệp 0353092464
trang14kun@gmail.c

om

21 Ngô Minh Huyền 29.07.2002 QH.2020.F Ngôn ngữ Hàn Quốc 2020 2021 GPA < 3.2 0364829383
briantothekang1212

@gmail.com

22 Bùi Thị Yến Nhi 21.07.2002 QH.2020.F Sư phạm tiếng Hàn Quốc 2020 2021 2022 0333069603
lamtieuduy@gmail.c

om

23
Trương Nguyễn Linh 

Nga
10.01.2002 QH.2020.F Sư phạm tiếng Anh 2020 2021 2022 0941677956

linhnngaqh48@gmai

l.com

24 Vy Tâm Anh 15.10.2003 QH.2021.F Sư phạm tiếng Anh 2021 2022 0913800991
vtanh1510@gmail.c

om

25 Hoàng Văn Mạnh 13.02.2003 QH.2021.F Sư phạm tiếng Trung Quốc 2021 2022 0386751386
manhlslsngoanngoan

@gmail.com

26 Đinh Thị Lan Anh 04.10.2003 QH.2021.F Sư phạm tiếng Hàn Quốc 2021 Bảo lưu 0388250149
lananhdinh352@gm

ail.com

27
Nguyễn Thị Phương 

Uyên
23.10.2003 QH.2021.F Ngôn ngữ Hàn Quốc 2021 Bảo lưu 0867990203

pu231003@gmail.co

m

28 Nguyễn Mai Phương 23.12.2004 QH.2022.F Sư phạm tiếng Hàn Quốc 2022 0393012214
nguyenphuong23120

4@gmail.com

29 Bùi Minh Hiếu 28.1.2001 QH.2019.I Máy tính và Robot 2019 2020 2021 2022 Tốt nghiệp 0911001912
minhhieuxk28@gma

il.com

30 Đào Trọng Tuấn 19.3.2001 QH.2019.I Công nghệ Thông tin 2019 2020 2021 2022 Tốt nghiệp 0918173072
daotuan1903@gmail

.com

31 Cao Hải Đăng 22.03.2002 QH.2020.I Công nghệ Thông tin 2020 2021 2022 0355544630
haidangnamtienhai

@gmail.com

32 Lê Huy Hoàng 03.05.2002 QH.2020.I Công nghệ Thông tin 2020 2021 2022 0353537629
ktshglsm35@gmail.c

om

33 Trương Quang Đạt 10.11.2003 QH.2021.I Công nghệ Thông tin 2021 2022 0822087979
tungdat2017@gmail.

com

34 Lương Thị Mai Phương 07.07.2003 QH.2021.I Công nghệ Thông tin 2021 2022 0989861287
luongmaiphuong772

003@gmail.com

35 Nguyễn Đình Phúc 15.06.2003 QH.2021.I Công nghệ Thông tin 2021 GPA < 3.2 0762267779
ilbp7024@gmail.co

m

36 Đàm Văn Hiển 27.09.2004 QH.2022.I Trí tuệ Nhân tạo 2022 0981119403
hienvandam2709@g

mail.com 

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ
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37 Nguyễn Văn Sơn 18.11.2004 QH.2022.I Khoa học Máy tính 2022 0356704699
sondopin10a1@gmai

l.com

38 Nguyễn Hữu Phú 01.09.2004 QH.2022.I Công nghệ Thông tin 2022 0961977684
phunguyen.it.k67@g

mail.com

39 Phạm Hồng Phúc 27.12.2004 QH.2022.I Công nghệ Thông tin 2022 0328659369
22021220@vnu.edu.

vn

40 Nguyễn Nhật Minh 02.08.2004 QH.2022.I Khoa học Máy tính 2022 0971240208
22028000@vnu.edu.

vn

41 Trương Thị Minh Thoa 1.1.2001 QH.2019.E Quản trị Kinh doanh 2019 2020 2021 2022 Tốt nghiệp 0975746401
truongthiminhthoa93

@gmail.com

42 Phạm Xuân Ngọc Phước 30.10.2002 QH.2020.E Kinh tế Quốc tế 2020 2021 2022 0986292905
phuocngocphuoc345

@gmail.com

43 Lê Thị Dương Ngọc 27.02.2003 QH.2021.E Kế toán 2021 2022 0392045546
lethiduongngoc03@

gmail.com

44 Đặng Quỳnh Chi 11.09.2003 QH.2021.E Kinh tế Quốc tế 2021 2022 0989771694
chidangquynh03@g

mail.com

45 Nguyễn Như Y Ngọc 27.07.2004 QH.2022.E Kinh tế Quốc tế 2022 0356098856
ngocn0829@gmail.c

om

46 Vũ Thị Kim Chi 15.09.2004 QH.2022.E Kinh tế Chính trị 2022 0867225296
kmchvuthi1509@gm

ail.com

47 Nguyễn Thị Trang 12.10.2000 QH.2019.S Sư phạm Toán và KHTN 2019 0 2021 GPA < 3.2 Tốt nghiệp 0376152964
trang2284@gmail.co

m

48 Cầm Thị Hương Anh 15.10.2002 QH.2020.S Giáo dục Tiểu học 2020 0 2022 0964476331
huonganhcam1510

@gmail.com

49 Phạm Thị Huệ 11.02.2003 QH.2021.S Giáo dục Tiểu học 2021 2022 0348863083
phamthihuentq@gm

ail.com

50 Vũ Gia Khoa 22.11.2003 QH.2021.S Sư phạm Toán và KHTN 2021 GPA < 3.2 0978256239
vugiakhoa2003@gm

ail.com

51 Hà Huyền Trang 21.09.2003 QH.2021.S Khoa học Giáo dục và khác 2021 GPA < 3.2 0931683805
hatrang0921@gmail.

com

52 Lô Thị Nga 01.12.2003 QH.2022.S GD4-Giáo dục Tiểu học 2022 0339006322
ngalo7875@gmail.c

om

53 Lộc Thị Huyền 18.05.2004 QH.2022.S
GD2-Sư phạm Ngữ văn, lịch 

sử và địa lý
2022 0789296257

lochuyenthptdl@gm

ail.com

54 Lương Thị Thảo 17.07.2004 QH.2022.S
GD3-Khoa học Giáo dục và 

khác
2022 0976019653

luongthaotqtq@gmai

l.com

55 Vũ Thu Ba 05.11.2003 QH.2021.VJU Nhật Bản học 2021 2022 0377744533
thuba.513@gmail.co

m

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Việt Nhật
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56 Nguyễn Thái Sơn 10.05.2003 QH.2021.VJU
Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính
2021 GPA < 3.2 0865271698

nguyenthaison.hanoi

@ gmail.com

57 Mai Ngân Giang 20.05.2004 QH.2022.VJU Nhật Bản học 2022 0856023950
maingangiang123@

gmail.com

58 Hoàng Thị Huyền 29.06.2002 QH.2020.Y Y khoa 2020 2021 2022 0353720845
h.huyen2906@gmail

.com

59 Trương Anh Tú 06.02.2003 QH.2021.Y Y khoa 2021 2022 0358598658 tat623x@gmail.com

60 Đinh Thị Thu Thảo 08.09.2003 QH.2021.Y Y khoa 2021 2022 0358291385
dinhthithuthaovnu@

gmail.com

61 Kiều Đặng Ngọc Anh 16.08.2004 QH.2022.Y Y khoa 2022 0981689936
ngocanhkieudang@g

mail.com

62 Hạng A Giàng 27.5.2000 QH.2019.L Luật học 2019 0 0 Thôi học Thôi học 0818399307
anhloan9986@gmail

.com

63 Trần Thị Quỳnh 24.03.2002 QH.2020.L Luật học 2020 2021 2022 0358571759
tranquynh14032002

@gmail.com

64 Nguyễn Thị Thúy Anh 29.01.2004 QH.2022.L Luật học 2022 0866613630
thuyanhnguyen0192

@gmail.com

65 Nguyễn Tuấn Thành 05.01.2002 QH.2020.Q Phân tích dữ liệu kinh doanh 2020 2021 2022 0378337162
thanhkorea2002@g

mail.com

66 Hà Tuấn Hiệp 24.09.2004 QH.2022.Q Song bằng Marketing 2022 0867548382
hieptdlg01@gmail.c

om

67 Lương Khánh Phương 24.12.2004 QH.2022.Q Phân tích dữ liệu kinh doanh 2022 0.983394741
luongkhanhphuongtf

boys@gmail.com

68 Lê Thuỳ Trang 01.01.2003 QH.2021.D
Quản trị kinh doanh và Công 

nghệ
2021 GPA < 3.2 0396472503

trangmitsandiea@g

mai l.com

69 Đinh Bảo Trang 18.01.2003 QH.2021.D Marketing và Truyền thông 2021 GPA < 3.2 0376459072
mac21080182@hsb.

edu.vn

70 Lương Văn Trung 18.02.2004 QH.2022.D
Quản trị Doanh nghiệp và 

Truyền thông
2022 0395708398

trungluong20041802

@gmail.com

71 Nguyễn Hương Giang 23.06.2004 QH.2022.K Quản trị Thương hiệu 2022 0839062004
nhgiang2306moon.v

n@gmail.com

72 Đỗ Thị Hương Lan 08.06.2004 QH.2022.K
Quản trị Đô thị thông minh 

và bền vững
2022 0963378716

Dothihuonglan08062

004@gmail.com

Danh sách gồm 72 sinh viên./.

Khoa Các khoa học liên ngành

Trường Quản trị và Kinh doanh

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Luật

Trường Quốc tế
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